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1 Huỳnh Bảo Anh 18/02/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
80/4, Trịnh Hoài Đức,  

Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

80/4, Trịnh Hoài 

Đức,  Khu phố 2

2 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 29/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
117/2, Trịnh Hoài Đức,  

Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

117/2, Trịnh Hoài 

Đức,  Khu phố 2

3 Võ Hông Ân 08/02/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
308D, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

308D, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 5

4 Tham Gia Bảo 25/09/2018 TP HCM Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
51/4, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 71, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

51/4, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 71, 

Khu phố 4

5 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 06/05/2018 TP HCM Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
14, Phan Văn Trị,  Khu 

phố 1
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

14, Phan Văn Trị,  

Khu phố 1

6 Trần Ngọc Minh Châu 22/11/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
10/5, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

10/5, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Khu 

phố 3

7 Nguyễn Văn Chương 06/09/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
122/1, Thái Văn Đẩu, Tổ 

59, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

122/1, Thái Văn 

Đẩu, Tổ 59, Khu 

phố 3

8 Phùng Lê Kỳ Duyên 19/01/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
3/9, Nguyễn Huỳnh Đức, 

Tổ 56, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

3/9, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 56, Khu 

phố 3

9 Phạm Công Đạt 23/02/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
70/3, Nguyễn An Ninh, 

Tổ 54, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

70/3, Nguyễn An 

Ninh, Tổ 54, Khu 

phố 3

10 Nguyễn Phước Đạt 20/04/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
74/5, Nguyễn Huỳnh 

Đức,  Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

74/5, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

11 Võ Quốc Đạt 11/12/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
76/1B, Nguyễn Huỳnh 

Đức
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

76/1B, Nguyễn 

Huỳnh Đức

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân 19/04/2018 TP HCM Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 156, Nguyễn An Ninh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
156, Nguyễn An 

Ninh

13 Nguyễn Ngọc Gia Hân 30/06/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
191/1D, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ 100, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

191/1D, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 100, Khu 

phố 5

Ghi 

chú
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14 Phùng Khả Hân 12/04/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
11/1, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 68, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

33/4, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

15 Trần Ngọc Nhã Hân 17/04/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
1/4B, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 68, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

1/4B, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 68, 

Khu phố 4

16 Nguyễn Minh Hoàng 09/09/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
23/2, Thái Văn Đẩu, Tổ 

35, Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

94/3, Nguyễn An 

Ninh,  Khu phố 3

17 Trần Huỳnh Huy 14/05/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
68/2, Trịnh Hoài Đức,  

Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

68/2, Trịnh Hoài 

Đức,  Khu phố 2

18 Nguyễn Hưng 17/05/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
103, Nguyễn An Ninh,  

Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

103, Nguyễn An 

Ninh,  Khu phố 3

19 Nguyễn Tuấn Khải 10/10/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 110/5, Đinh Bộ Lĩnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
110/5, Đinh Bộ 

Lĩnh

20 Nguyễn Hoàng Duy Khang 16/10/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 35/1C, Đinh Bộ Lĩnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
35/1C, Đinh Bộ 

Lĩnh

21 Phạm Hoàng Gia Khang 30/01/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
147/1, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

91, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

147/1, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 91, Khu 

phố 5

22 Huỳnh Anh Khoa 15/02/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
3/20, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 68, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

3/20, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 68, 

Khu phố 4

23 Nguyễn Tuấn Khôi 06/05/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
249, Phan Thanh Giản, 

Tổ 2, Khu phố 1
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

249, Phan Thanh 

Giản, Tổ 2, Khu 

phố 1

24 Nguyễn Văn Kiệt 31/07/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
53/4,  Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 71, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

68/2, Trịnh Hoài 

Đức,  Khu phố 2

25 Bùi Mỹ Kim 28/07/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
220/4, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

220/4, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 5

26 Nguyễn Nhã Kỳ 23/12/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
64/3B, Nguyễn An ninh,  

Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

64/3B, Nguyễn An 

ninh,  Khu phố 3

27 Huỳnh Khánh Lâm 23/11/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 217/4C, Đinh Bộ Lĩnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
217/4C, Đinh Bộ 

Lĩnh

28 Huỳnh Phương Lâm 13/02/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
154/2, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

154/2, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 5

29 Nguyễn Tấn Lôc 18/10/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
212/5A, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ 101, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

212/5A, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 101, Khu 

phố 5

30 Huỳnh Lộc 01/10/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
122/3, Thái Văn Đẩu,  

Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

122/3, Thái Văn 

Đẩu,  Khu phố 3

31 Tắc Hữu Lộc 17/02/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
82, Nguyễn An Ninh, Tổ 

50, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

82, Nguyễn An 

Ninh, Tổ 50, Khu 

phố 3
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32 Lê Nhật Minh 03/04/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
220/5, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

62, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

220/5, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 62, Khu 

phố 4

33 Võ Huỳnh Khánh Ngân 30/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
66/1, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 73, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

66/1, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 73, 

Khu phố 4

34 Võ Ngọc Kim Ngân 05/02/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
51/4B, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 71, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

16/5, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ ..., Khu phố 3

35 Trương Ngọc Tuyết Ngân 31/03/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
39/7, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 64, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

39/7, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 64, 

Khu phố 4

36 Phan Hồng Bảo Ngọc 22/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
70/4A, Nguyễn An Ninh, 

Tổ 46, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

70/4A, Nguyễn An 

Ninh, Tổ 46, Khu 

phố 3

37 Võ Phạm Bảo Ngọc 17/12/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
32/5, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 66, Khu phố 4
Tiền Giang Huyện Chợ Gạo Xã Song Bình

136, Lộ Xoài, Ấp 

Bình An

38 Võ Hồng Ngọc 08/09/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
178/6A, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

178/6A, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 5

39 Thái Minh Ngọc 28/08/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 63, Nguyễn Huỳnh Đức Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
63, Nguyễn Huỳnh 

Đức

40 Quang Nhã Ngọc 26/07/2018 TP HCM Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
4/1, Nguyễn Huỳnh Đức, 

Tổ 56, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

33/4, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

41 Hồ Thanh Ngọc 05/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
123/5, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

93, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

123/5, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 93, Khu 

phố 5

42 Giang Đông Nhi 03/12/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
10C, Nguyễn An Ninh, 

Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

10C, Nguyễn An 

Ninh, Khu phố 3

43 Âu Trương Khánh Nhi 21/01/2018 TX. Gò Công, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2 112, Nguyễn Huỳnh Đức Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
112, Nguyễn Huỳnh 

Đức

44 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 28/06/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
213/1A, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ 101, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

213/1A, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 101, Khu 

phố 5

45 Lưu Nguyễn Minh Nhựt 08/01/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
218/3, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

103, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

218/3, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 103, Khu 

phố 5

46 Huỳnh Tấn Phát 07/11/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
127/3B, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ 75, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

127/3B, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 75, Khu 

phố 4

47 Nguyễn Kiều Phi 10/08/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
7C Nguyễn An Ninh, Tổ 

45, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

7C Nguyễn An 

Ninh, Tổ 45, Khu 

phố 3
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48 Ma Hữu Hoàng Phúc 28/04/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
191/4, Đinh Bộ Lĩnh, Tồ 

.., Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

191/4, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tồ .., Khu 

phố 5

49 Nguyễn Minh Phúc 14/11/2018 TP HCM Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
63/6, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 72, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

63/6, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 72, 

Khu phố 4

50 Lê Hoàng Thiên Phúc 12/03/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
1/3A, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 59, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

1/3A, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 59, 

Khu phố 3

51 Vũ Hoàng Sang 25/05/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
143/5, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

143/5, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 5

52 Nguyễn Quang Sang 27/02/2018 Đồng Nai Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
132/3, Đinh Bộ Lĩnh, 

Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

132/3, Đinh Bộ 

Lĩnh, Khu phố 4

53 Trần Nguyễn Hạnh Tài 03/05/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
93/5B, Nguyễn An Ninh, 

Tổ 57, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

93/5B, Nguyễn An 

Ninh, Tổ 57, Khu 

phố 3

54 Huỳnh Tấn Tài 28/04/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
57/4, Trịnh Hoài Đức, Tồ 

20, Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

57/4, Trịnh Hoài 

Đức, Tồ 20, Khu 

phố 2

55 Trương Thiên Thanh 09/09/2018 TP HCM Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
32/1A, Nguyễn Huỳnh 

Đức,  Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

32/1A, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

56 Huỳnh Đăng Thành 14/08/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
25/2, Nguyễn Huỳnh 

Đức,  Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

25/2, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

57 Châu Hữu Thành 10/10/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
79/5, Trịnh Hoài, Đức,  

Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

45/4, Trịnh Hoài, 

Đức,  Khu phố 2

58 Đinh Thái Thành 13/09/2018 TP HCM Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
57/7, Nguyễn Huỳnh Đức 

Tổ 71, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

57/7, Nguyễn 

Huỳnh Đức Tổ 71, 

Khu phố 4

59 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/08/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
53/1, Nguyễn Huỳnh 

Đức,  Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

104/2, Trịnh Hoài 

Đức,  Khu phố 3

60 Trần Thanh Thảo 16/05/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
48/5, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

41, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

48/5, Đinh Bộ Lĩnh, 

Tổ 41, Khu phố 3

61 Lý Hồng Thắm 10/08/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
115/2, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

85, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

115/2, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 85, Khu 

phố 5

62 Hướng Thanh Thiện 25/08/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
100/3, Trịnh Hoài Đức, 

Tổ 28, Khu phố 2
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

100/3, Trịnh Hoài 

Đức, Tổ 28, Khu 

phố 2

63 Trần Minh Thuận 08/11/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
211/2C,  Đinh Bộ Lĩnh, 

Tồ 101, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

211/2C,  Đinh Bộ 

Lĩnh, Tồ 101, Khu 

phố 5
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64 Nguyễn Diệp Minh Thư 11/09/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
132/1, Thái Văn Đẩu,  

Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

132/1, Thái Văn 

Đẩu,  Khu phố 3

65 Lê Hoàng Minh Thư 12/04/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
139/5, Đinh Bộ Lĩnh,  

Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

139/5, Đinh Bộ 

Lĩnh,  Khu phố 4

66 Phạm Khánh Thy 14/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
33/4, Nguyễn Huỳnh 

Đức,  Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

33/4, Nguyễn 

Huỳnh Đức,  Khu 

phố 4

67 Huỳnh Phan Kiến Trúc 08/08/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
217/4, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

102, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

217/4, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 102, Khu 

phố 5

68 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền 09/10/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
55/3B, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 71, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

55/3B, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 71, 

Khu phố 4

69 Quách An Vi 01/03/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
116/6, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 

85, Khu phố 5
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

116/6, Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 85, Khu 

phố 5

70 Võ Ngọc Tường Vy 25/06/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
56/4, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 66, Khu phố 4
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

56/4, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Tổ 66, 

Khu phố 4

71 Nguyễn Ngọc Như Ý 07/01/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2
9/5, Nguyễn Huỳnh Đức, 

Tổ 55, Khu phố 3
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

9/5, Nguyễn Huỳnh 

Đức, Tổ 55, Khu 

phố 3

72 Phạm Tú Anh 22/11/2018 Mỹ Tho, TG Nữ Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho
Xã Tân Mỹ 

Chánh
1703, Ấp Bình Phong Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

112/2, Trịnh Hoài 

đức, Khu phố 2

73 Nguyễn Anh Duy 22/11/2018 Mỹ Tho, TG Nam Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho
Xã Phước 

Thạnh

41/2A, Tổ 3, Ấp Long 

Mỹ
Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

8/10, Nguyễn 

Huỳnh Đức, Khu 

phố 3

74 Trần Minh Đức 19/01/2018 TP HCM Nam Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch
Xã Phước 

Khánh
1529, Ấp 2 Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

109/3, Trịnh Hoài 

Đức

75 Võ Văn Nam 07/01/2018 Mỹ Tho, TG Nam Bến Tre Huyện Châu Thành
XÃ An 

Phước
359/3, Ấp Phước Hậu Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

204/2A, Đinh Bộ 

Lĩnh

76 Trần Hiền Thanh Phương 14/05/2017 TP HCM Nữ Bình Phước Huyện Bù Đốp
Xã Tân 

Thành
Tổ 42, ấp Tân Lập Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Phường 2

87/4, Trịnh Hoài 

Đức

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Minh Vương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ba

Tổng cộng danh sách có 76 học sinh.












